
T7 1

CN 2 1 1

T2 1 3 1 2 2

T3 1 2 4 2 3 1 3

T4 2 3 1 5 3 4 2 4

T5 3 4 2 6 4 1 5 3 5

T6 4 1 1 5 3 7 5 2 6 4 1 6

T7 5 2 2 6 4 8 6 3 7 5 2 7

CN 6 3 3 7 5 9 7 4 8 6 3 8

T2 7 4 4 8 6 10 8 5 9 7 4 9

CK Final

VĐQG 4 VĐQG 8 VĐQG 14 VĐQG 19 GHQT U22

TK THA-VIE

VĐQG 2 KM HNQG HNQG 5 King's Cup HNQG 12 HNQG 16

King's Cup CKLKV - 2

Tháng 12

HNQG 9

Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI ĐẤU CÁC GIẢI BĐCN 2019

Vòng 25, 26 VĐQG và Bán kết, Chung kết Cúp QG
SIÊU CÚP 2018

16/2/2019

CÚP QUỐC GIA

- Khai mạc: 31/3/2019

  - Kết thúc: 31/10 hoặc 06/11/2019

VÔ ĐỊCH QUỐC GIA

- Khai mạc: 23/02/2019

- Kết thúc: 23/10/2019

HẠNG NHẤT QUỐC GIA

- Khai mạc: 06/4/2019

- Kết thúc: 22/9/2019

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5

T3 8 5 5 9 7 11 9 6 10 8 5 10

T4 9 6 6 10 8 12 10 7 11 9 6 11

T5 10 7 7 11 9 13 11 8 12 10 7 12

T6 11 8 8 12 10 14 12 9 13 11 8 13

T7 12 9 9 13 11 15 13 10 14 12 9 14

CN 13 10 10 14 12 16 14 11 15 13 10 15

T2 14 11 11 15 13 17 15 12 16 14 11 16

T3 15 12 12 16 14 18 16 13 17 15 12 17

T4 16 13 13 17 15 19 17 14 18 16 13 18

T5 17 14 14 18 16 20 18 15 19 17 14 19

T6 18 15 15 19 17 21 19 16 20 18 15 20

T7 19 16 S.Cúp 2018 16 20 18 22 20 17 21 19 16 21

CN 20 17 17 21 19 23 21 18 22 20 17 22

T2 21 18 18 22 20 24 22 19 23 21 18 23

T3 22 19 19 23 21 25 23 20 24 22 19 24

T4 23 20 20 24 22 26 24 21 25 23 20 25

T5 24 21 21 25 23 27 25 22 26 24 21 26

T6 25 22 22 26 24 28 26 23 27 25 22 27

T7 26 23 23 27 25 29 27 24 28 26 23 28

CN 27 24 24 28 26 30 28 25 29 27 24 29

T2 28 25 25 29 27 29 26 30 28 25 30

T3 29 26 26 30 28 30 27 29 26 31

T4 30 27 27 29 31 28 30 27

T5 31 28 28 30 29 31 28

T6 29 31 30 29

T7 30 31 30

CN 31

Đội tuyển QG tập trung và thi đấu

Các vòng đấu tại SEA GAMES 2019

S.Cúp 2018Tập huấn Giám sát - Trọng tài Trận Siêu Cúp 2018 (ngày 16/02/2019) Các trận đấu ACL 2019

1 Tết Âm lịch (5/2/2019) Vòng Loại U23 Châu Á 2020 - GHQT Các trận đấu AFC Cup 2019

* Chuyển nhượng giữa mùa giải: Từ 11/6-09/7/2019 Các vòng đấu Giải Hạng Nhất Quốc gia Vòng Chung kết Asian Cup 2019
AFF U22 - 2019 Các vòng đấu giải Cúp Quốc gia

KM CQG

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2019

Ghi chú:  Các vòng đấu Giải Vô địch Quốc gia FIFA Days

BKLKV - 2 (K)

CKKV1 (BD-HN)

VĐQG 12
HNQG 20

CK - PA1

HNQG 19

Play-off

VĐQG 7 VĐQG 11 VĐQG 18 VĐQG 22

BKLKV - 1 (N) VIE-THA

CKLKV - 1

BK

KM VĐQG HNQG 4 HNQG 8 1/8 CQG HNQG 15

VĐQG 6 VĐQG 10 VĐQG 17 VĐQG 21 HNQG 22

VIE-UAE

VĐQG 24
HNQG 3 HNQG 7 HNQG 14 HNQG 18

VĐQG 26

VĐQG 5 VĐQG 9 HNQG 11 VĐQG 15 VĐQG 20 VĐQG 23

VĐQG 25

INA-VIE

VĐQG 16

VĐQG 3 VIE-MAS

HNQG 2 HNQG 6 VĐQG 13 HNQG 13 HNQG 17 HNQG 21

HNQG 10 CKKV2 (HN-BD) Bù VĐQG 22 CK - PA2
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